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Quyết định phê duyệt tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp

  Kính gửi: Thứ trưởng Trần Văn Tùng
 
I. SỰ CẦN THIẾT

Đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu, có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 996). Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996. 
Theo phân công tổ chức thực hiện Đề án 996, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ hướng dẫn và chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo tiêu chí nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp (viết tắt là đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp).

Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng, phê duyệt tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp là rất cần thiết, nhằm thống nhất cách đánh giá từ Trung ương đến địa phương và để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan thống nhất áp dụng khi đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp theo Đề án 996.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Thời gian qua, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện những công việc sau:

1. Tổ chức nghiên cứu tài liệu, xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn về những nội dung liên quan đến tiêu chí và phương pháp đánh giá đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
2. Tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt tiêu chí và phương pháp đánh giá đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

3. Tổ chức các hội thảo, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đối với dự thảo Quyết định.
4. Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Quyết định. 
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Về tên của dự thảo Quyết định đề nghị là Quyết định phê duyệt “Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp”.
2. Bố cục, nội dung cơ bản: Dự thảo Quyết định gồm 5 Điều.

3. Tiêu chí và phương pháp đánh giá gồm: 4 Chương và 17 Điều như sau:
Chương I Yêu cầu chung gồm 2 điều.

Điều 1 phạm vi áp dụng của văn bản.
Điều 2 đối tượng áp dụng là: Doanh nghiệp triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường; Tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá; Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan.
Chương II nội dung tiêu chí đánh giá gồm 6 điều.
Điều 3 thành phần tiêu chí đánh giá gồm có 5 nhóm: Nhóm tiêu chí 1 là các tiêu chí về cam kết, mức độ sẵn sàng áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp; Nhóm tiêu chí 2 là các tiêu chí về triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp; Nhóm tiêu chí 3 là các tiêu chí về các điều kiện bảo đảm hoạt động đo lường của doanh nghiệp; Nhóm tiêu chí 4 là các tiêu chí về hiệu quả tác động của hoạt động đo lường đối với doanh nghiệp; Nhóm tiêu chí 5 là các tiêu chí khác.

Điều 4 chi tiết về nhóm tiêu chí 1, tối đa 5 điểm. Nhóm tiêu chí này gồm tiêu chí về có cam kết áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp; tiêu chí về mức cam kết; tiêu chí về văn bản cam kết thể hiện rõ mục tiêu, chương trình, kế hoạch thực hiện; tiêu chí văn bản cam kết thể hiện rõ nhiệm vụ, biện pháp thực hiện và phân công cụ thể trách nhiệm.
Điều 5 chi tiết nhóm tiêu chí 2, tối đa 48 điểm. Nhóm tiêu chí này gồm tiêu chí về Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp phê duyệt phù hợp với khung chương trình đảm bảo đo lường do Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt và phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tiêu chí về trách nhiệm của lãnh đạo; tiêu chí về quản lý nguồn lực; tiêu chí về thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện, thiết bị đo, chuẩn đo lường; tiêu chí về thực hiện phép đo; tiêu chí về thực hiện biện pháp khắc phục, phòng ngừa; tiêu chí về thực hiện biện pháp tăng cường, đổi mới; tiêu chí về thực hiện các nội dung khác của chương trình đảm bảo đo lường. 
Điều 6 chi tiết về nhóm tiêu chí 3, tối đa 18 điểm. Nhóm tiêu chí này gồm tiêu chí bảo đảm kinh phí thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; bảo đảm kinh phí cho hoạt động đào tạo, đào tạo lại đội ngũ làm công tác đo lường; Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết thực hiện chương trình đảm bảo đo lường.
Điều 7 chi tiết về nhóm tiêu chí 4, tối đa 24 điểm. Nhóm tiêu chí này quy định đánh giá hiệu quả tác động của hoạt động đo lường đối với doanh nghiệp gồm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Điều 8 chi tiết về nhóm tiêu chí khác gồm tiêu chí về minh bạch, khách quan, bảo đảm công bằng giữa các bên trong mua bán, thanh toán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; bảo đảm an toàn; bảo vệ sức khỏe cộng động; bảo vệ môi trường. 
Chương III đánh giá kết quả thực hiện chương trình đảm bảo đo lường gồm 4 điều từ điều 9 đến điều 12 quy định về phương pháp đánh giá.

Điều 9 yêu cầu của việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp.
Điều 10 cách thức, thời gian và trình tự đánh giá tại doanh nghiệp. 
Điều 11 cách thức, thời gian và trình tự đánh giá theo từng ngành, lĩnh vực.
Điều 12 quyền lợi của doanh nghiệp khi đánh giá kết quả thực hiện chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp.

Chương IV tổ chức thực hiện gồm 5 điều từ điều 13 đến điều 17.

 Điều 13 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Hướng dẫn, thực hiện đánh giá, tuyên truyền và công bố kết quả đánh giá.
 Điều 14 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai thực hiện đánh giá, tuyên truyền, thực hiện đánhg giá và tham mưu cho Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chương trình đảm bảo đo lường.
Điều 15 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: tuyên truyền và thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chương trình đảm bảo đo lường. 

Điều 16 Doanh nghiệp triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường: tuân thủ tiêu chí và phương pháp đánh giá; chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá, phối hợp và tuân thủ kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 17 tổ chức đánh giá độc lập: tuân thủ tiêu chí và phương pháp đánh giá; chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, tuân thủ kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Phụ lục kèm theo là Mẫu biên bản đánh giá.

Tổng cục kính trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.
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